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TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N B C T  LIÊMẬ Ắ Ừ

- V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán- Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông T ng Qu c Thanhố ố
Các H i th m nhân dân: ộ ẩ Bà Lê Th  H nh;ị ạ
                                        Ông Nguy n Văn S n.ễ ơ
- Th  ký phiên tòaư : Bà Hoàng Th  Thu Vân ị  – Th  ký Tòa án nhân dânư

qu n B c T  Liêm.ậ ắ ừ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n B c T  Liêm tham gia phiênạ ệ ệ ể ậ ắ ừ

tòa: Bà Vũ Th  Th y – Ki m sát viênị ủ ể
Ngày 26 tháng 12 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n B c T  Liêm ạ ụ ở ậ ắ ừ

xét x  s  th m công khaiử ơ ẩ  v  án hình s  s  th mụ ự ơ ẩ  th  lý s  ụ ố 16/2018/TLST-HS ngày 05 
tháng 12 năm 2018 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  16/2018/QĐXXST-HSế ị ư ụ ử ố  
ngày 11 tháng 12 năm 2018 đ iố  v i b  cáo:ớ ị

Nông Văn P, sinh năm 1991; HKTT : Xóm 1, xã T, huy n Y, t nh Tệ ỉ  ; n iơ
c  trúư  : Ngõ 273 đ ng C, ph ng N, qu n B c T  Liêm, TP. Hà N iườ ườ ậ ắ ừ ộ  ;  nghề
nghi p: Lao đ ng t  do; trình đ  văn hoá 9/12; dân t c: Tày; gi i tính: Nam; tônệ ộ ự ộ ộ ớ
giáo: Không; qu c t ch: Vi t Nam; con ông Nông Văn L (sinh năm 1966) và bàố ị ệ
Lê Th  P (sinh năm 1966);  Gia đình có 03 ch  em, b  cáo là con th  3; ti n án,ị ị ị ứ ề
ti n s : Không; Danh ch  b n s  357 do Công an qu n B c T  Liêm l p ngàyề ự ỉ ả ố ậ ắ ừ ậ
12/9/2018; b  cáo b  b t qu  tang ngày 03/9/2018, hi n đang t m giam t i Tr iị ị ắ ả ệ ạ ạ ạ
t m giam s  1 – Công an TP. Hà N i – Có m t.ạ ố ộ ặ

- B  h i: Anh Hà Văn H, sinh năm 1994 – HKTT và n i c  trú:ị ạ ơ ư  Xóm 2, xã
T, huy n S, t nh T ệ ỉ – V ng m t.ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ  

Theo các tài li u có trong h  s  v  ánệ ồ ơ ụ  và di n bi n ễ ế t i phiên tòaạ , n i ộ
dung v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư
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Kho ng ả 19 gi  ngày ờ 03/9/2018, Nông Văn P cùng anh Kh ng Văn T,ươ
anh Hà Văn H, anh Thèn Minh Th và anh Ph m Quang A ng i u ng bia r uạ ồ ố ượ
chúc m ng sinh nh t anh Hà Văn H t i quán bia H i Lùn  ngã t  M, ph ng N,ừ ậ ạ ả ở ư ườ
qu n B c T  Liêm, TP. Hà N i. Đ n kho ng 21 gi  cùng ngày, anh T nh  P đ nậ ắ ừ ộ ế ả ờ ờ ế
phòng tr  c a anh Tr nh H u Ch t i ph ng Ph ng Canh, qu n Nam T  Liêm,ọ ủ ị ữ ạ ườ ươ ậ ừ
TP. Hà N i đ  đ a cho anh Ch chìa khóa. P đ ng ý và c m chìa khóa anh Tr đ a.ộ ể ư ồ ầ ư
Sau khi đ n phòng tr  đ a chìa khóa cho anh Ch, trên đ ng đi v  thì H, Tr g iế ọ ư ườ ề ọ
đi n cho P h i sao lâu v  th  và hai bên x y ra cãi ch i nhau. Khi v  đ n quánệ ỏ ề ế ả ử ề ế
bia Huy Lùn, P h i “ỏ nãy th ng nào v a ch i taoằ ừ ử ” thì Tr nói “tao, anh Tr đây”.
Sau đó, P, anh H, anh Tr đi ra ngoài quán bia ti p t c cãi ch i nhau thì anh H túmế ụ ử
áo và đ m vào trán P, anh Tr lao vào can ngăn thì b  P l y 01 con dao b m màuấ ị ấ ấ
đ ng dài kho ng 18cm, l i dao b ng kim lo i dài kho ng  7cm trong túi qu nồ ả ưỡ ằ ạ ả ầ
bên ph i ra đâm vào b p ngoài tay trái anh Tr. Anh Tr b  ch y thì b  ngã . Khi Pả ắ ỏ ạ ị
ch y đ n anh Tr n m ng a và dùng chân đ p v  phía P thì b  P dùng dao đâm ti pạ ế ằ ử ạ ề ị ế
02 phát vào đùi ph i và đùi trái anh Tr. Lúc đó, anh Tri u S - là nhân viên quánả ệ
bia Huy Lùn vào can ngăn t  phía sau thì b  P dùng con dao trên đâm vào s nừ ị ườ
bên trái. Sau đó, P b  ch y ra đ ng C  Nhu  đ c kho ng 08 mét thì anh Hỏ ạ ườ ổ ế ượ ả
c m 02 bóng đèn đi n dài kho ng 1,3 mét đu i theo nói “ầ ệ ả ổ mày ngáo à” và đ pậ
vào đ u P. P tay trái ôm đ u, tay ph i dùng dao đâm ng c v  phía sau trúng vàoầ ầ ả ượ ề
ng c anh H khi n anh H ngã ng a n m d i đ t. P quay đ u l i th y anh H n mự ế ử ằ ướ ấ ầ ạ ấ ằ
d i đ t nên ti p t c b  ch y. Đ n 23 gi  50 phút cùng ngày thì b  anh Tr n Dướ ấ ế ụ ỏ ạ ế ờ ị ầ
cùng ng i dân đu i theo b t gi  đ c P và thu gi  đ c dao đ a v  Công anườ ổ ắ ữ ượ ữ ượ ư ề
ph ng N. Công an ph ng N đã ti p nh n v  vi c, l p biên b n b t ng i ph mườ ườ ế ậ ụ ệ ậ ả ắ ườ ạ
t i qu  tang và thu gi  v t ch ng.ộ ả ữ ậ ứ

Ngày  4/9/2018,  anh  Tri u  S,  anh  Kh ng  Văn  Tr,  anh  Hà  Xuân  Hệ ươ
(SN:1993; NKTT: Xóm 2, xã T, huy n S, t nh T – là em trai anh Hà Văn H) đãệ ỉ
làm đ n trình báo Công an ph ng N v  vi c các anh b  Nông Văn P dùng daoơ ườ ề ệ ị
chém gây th ng tích và  đ  ngh  x  lý hình s  đ i v i Nông Văn P. ươ ề ị ử ự ố ớ

V t ch ng thu gi : ậ ứ ữ
Thu gi  c a anh Tr n D: ữ ủ ầ 01 (m t) con dao g p dài 18cm, l i dao b ngộ ấ ưỡ ằ

s t màu tr ng có đ u nh n b n r ng 1,5cm dài 7cm có bám dính ch t màu đ ,ắ ắ ầ ọ ả ộ ấ ỏ
ph n chuôi dao b ng s t màu nâu đ  có hoa văn hình con h , ph n cu i c aầ ằ ắ ỏ ổ ầ ố ủ
chuôi dao là b t l a hình đ u h .ậ ử ầ ổ

Xác minh th ng tích c a anh Hà Văn H t i B nh vi n E xác đ nh: B nhươ ủ ạ ệ ệ ị ệ
nhân vào vi n kho ng 22h40 ngày 3/9/2018 trong tình tr ng l  m , da niêm m cệ ả ạ ơ ơ ạ
bình th ng, huy t áp 90/60; 01 v t th ng 1,5cm b  s c g n  khoang liên s nườ ế ế ươ ờ ắ ọ ở ườ
4 c nh bên ph i x ng c, th u vào ng c, nghe ti ng tim r t m , các b  ph nạ ả ươ ứ ấ ự ế ấ ờ ộ ậ
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khác ch a th y gì, siêu âm th y có máu  màng tim. Ch n đoán: v t th ng th uư ấ ấ ở ẩ ế ươ ấ
tim, chuy n m  c p c u. ể ổ ấ ứ

Ngày 10/9/2018,  C  quan đi u tra ra Quy t  đ nh tr ng c u giám đ nhơ ề ế ị ư ầ ị
th ng tích t i Trung tâm pháp y Hà N i đ i v i th ng tích c a Hà Văn H. ươ ạ ộ ố ớ ươ ủ

Ngày 14/9/2018,  Trung tâm pháp y thu c S  y t  Hà N i có K t lu nộ ở ế ộ ế ậ
giám đ nh s  840 k t lu n th ng tích c a Hà Văn H nh  sau: ị ố ế ậ ươ ủ ư

1.Các v t th ng, v t m :                                                 10%ế ươ ế ổ
2.T n th ng khoang màng ph i ph i đã d n l u:                  03%ổ ươ ổ ả ẫ ư
3. Th ng màng ngoài tim đã ph u thu t                                 13%ủ ẫ ậ
4. Hi n ch a đánh giá đ c chính xác m c đ  di ch ng vùng ph i và màngệ ư ượ ứ ộ ứ ổ

tim. Đ  ngh  giám đ nh b  sung sau n u có căn c .ề ị ị ổ ế ứ
5. Nhi u kh  năng các th ng tích do v t s c gây nên.ề ả ươ ậ ắ
T  l  t n h i s c kh e 24% tính theo ph ng pháp c ng lùi.ỷ ệ ổ ạ ứ ỏ ươ ộ
Ngày 12/10/2018, C  quan đi u tra đã ra Quy t đ nh tr ng c u giám đ nhơ ề ế ị ư ầ ị

b  sung yêu c u giám đ nh xác đ nh chính xác m c đ  di ch ng vùng ph i vàổ ầ ị ị ứ ộ ứ ổ
màng tim. 

Ngày 17/10/2018, Hà Văn H đã nh n đ c Quy t đ nh tr ng c u giámậ ượ ế ị ư ầ
đ nh th ng tích b  sung nh ng đã có đ n t  ch i giám đ nh th ng tích b  sungị ươ ổ ư ơ ừ ố ị ươ ổ
và  yêu c u kh i t  đ i v i Nông Văn P. ầ ở ố ố ớ

Xác minh th ng tích c a anh Tri u S t i B nh vi n Nam Thăng Long xácươ ủ ệ ạ ệ ệ
đ nh: V t th ng thành ng c bên trái kho ng gian liên s n 7,8 dài kho ng 2cm,ị ế ươ ự ả ườ ả
b  mép s c g n.ờ ắ ọ

Xác minh th ng tích c a anh Kh ng Văn Tr t i B nh vi n Nam Thăngươ ủ ươ ạ ệ ệ
Long xác đ nh: v t th ng v  trí 1/3 d i cánh tay trái, 1/3 trên đùi ph i và 1/3ị ế ươ ị ướ ả
gi a đùi trái KT 2x1x0,5cm, b  mép g n, ch y nhi u máu. ữ ờ ọ ả ề

C  quan đi u tra Công an qu n B c T  Liêm đã ra Quy t đ nh tr ng c uơ ề ậ ắ ừ ế ị ư ầ
giám đ nh th ng tích đ i v i anh Kh ng Văn Tr và anh Tri u S. Anh Tr và anhị ươ ố ớ ươ ệ
Minh đã nh n đ c Quy t đ nh tr ng c u giám đ nh th ng tích nh ng t  ch i điậ ượ ế ị ư ầ ị ươ ư ừ ố
giám đ nh th ng tích và có đ n đ  ngh  mi n truy c u trách nhi m hình s  đ iị ươ ơ ề ị ễ ứ ệ ự ố
v i Nông Văn P. ớ

C  quan đi u tra Công an qu n B c T  Liêm đã ti n hành thu gi  m u tócơ ề ậ ắ ừ ế ữ ẫ
c a anh Kh ng Văn Tr, m u lông chân c a anh Hà Văn H và anh Tri u S. Ngàyủ ươ ẫ ủ ệ
12/9/2018, C  quan đi u tra đã ra Quy t đ nh tr ng c u giám đ nh s  480 tr ngơ ề ế ị ư ầ ị ố ư
c u Vi n khoa h c hình s  B  Công an yêu c u giám đ nh ki u gen trên con daoầ ệ ọ ự ộ ầ ị ể
có v t máu có trùng v i ki u gen trên m u tóc và m u lông chân c a anh Tr, anhế ớ ể ẫ ẫ ủ
H và anh S không. 
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T i K t lu n giám đ nh s  5104/C09(TT3) c a Vi n khoa h c hình s  Bạ ế ậ ị ố ủ ệ ọ ự ộ
Công an k t lu n: Trên con dao g p g i giám đ nh có bám dính máu ng i.ế ậ ấ ử ị ườ
Trong đó:

- Máu ng i bám dính ph n l i dao là máu l n c a nhi u ng i, trongườ ầ ưỡ ẫ ủ ề ườ
đó có máu c a Kh ng Văn Tr, Hà Văn H và Tri u S.ủ ươ ệ

- Máu ng i bám dính ph n chuôi dao là máu c a Kh ng Văn Tr.ườ ầ ủ ươ  
Ki m tra ng i Nông Văn P xác đ nh: ng i P n ng n c mùi r u, v t ráchể ườ ị ườ ồ ặ ượ ế

da đuôi lông mày ph i, ch y máu. ả ả
C  quan đi u tra đã ti n hành khám nghi m hi n tr ng, th c nghi m đi uơ ề ế ệ ệ ườ ự ệ ề

tra và cho Nông Văn  P nh n d ng con dao đã gây án. K t qu  khám nghi m hi nậ ạ ế ả ệ ệ
tr ng, th c nghi m đi u tra phù h p v i l i khai c a Nông Văn P, ng i b  h i,ườ ự ệ ề ợ ớ ờ ủ ườ ị ạ
ng i làm ch ng và v t ch ng thu gi . P xác đ nh con dao C  quan đi u tra choườ ứ ậ ứ ữ ị ơ ề
P nh n đ ng chính là con dao P đã dùng đ  gây án. ậ ạ ể

T i C  quan đi u tra, Nông Văn P khai nh n nh  trên và khai: P ch i thânạ ơ ề ậ ư ơ
và  tr  cùng anh H, P cùng làm v i anh H và anh Tr  Công ty v  sinh môiở ọ ớ ở ệ
tr ng, do cãi nhau nên x y ra xô xát, tr c đó P và 2 ng i trên không có mâuườ ả ướ ườ
thu n gì. Do b  anh Tr và anh H ch i và đánh P tr c nên P đã dùng con daoẫ ị ử ướ
mang theo đâm vào anh Tr và anh H. P không bi t mình có đâm anh S không vìế
sau khi đâm anh Tr xong, P th y nhi u ng i c m g y g ch quây xung quanh nênấ ề ườ ầ ậ ạ
P khua dao lung tung đ  ch y, không bi t có trúng ai không. Con dao P mangể ạ ế
theo là dao c a anh H, P l y  phòng tr  mang đi đ  dùng làm b t l a hút thu c.ủ ấ ở ọ ể ậ ử ố
P b  đau sau gáy và l ng, hi n đã n đ nh. P không đ  ngh  giám đ nh th ng tíchị ư ệ ổ ị ề ị ị ươ
và không yêu c u x  lý. P không có m c đích t c đo t tính m ng anh Tr, anh H.ầ ử ụ ướ ạ ạ

Anh Hà Văn H khai: do anh u ng r u bia nên không nh  mình có c mố ượ ớ ầ
v t gì đánh P không. Anh H không nhìn rõ dao P đâm. Anh có mua trên m ng 01ậ ạ
con dao b m màu vàng có hình con h , dài kho ng 15cm, l i dao b ng kim lo iấ ổ ả ưỡ ằ ạ
màu tr ng, chuôi dao hình đ u h , n nút đ u h  là b t l a ga, anh mua đ  dùngắ ầ ổ ấ ầ ổ ậ ử ể
b t l a và g t hoa qu . Nguyên nhân d n đ n v  vi c trên do các anh say r uậ ử ọ ả ẫ ế ụ ệ ượ
bia nên cãi nhau, hi u l m d n đ n gây th ng tích cho nhau. Anh đã đ c giaể ầ ẫ ế ươ ượ
đình P b i th ng ti n vi n phí nên anh không yêu c u b i th ng gì khác và cóồ ườ ề ệ ầ ồ ườ
đ n xin mi n truy c u trách nhi m hình s  đ i v i Nông Văn P. ơ ễ ứ ệ ự ố ớ

Anh Kh ng Văn Tr khai: anh th y P và H đang túm c  áo nhau và đánhươ ấ ổ
nhau nên anh Tr vào can thì b  P rút dao, lo i dao b m đâm vào b p tay và 2 bênị ạ ấ ắ
đùi anh, anh b  ch y, s  vi c sau đó nh  nào anh Tr không bi t. Anh không đánhỏ ạ ự ệ ư ế
P. Anh đã đ c gia đình P b i th ng ti n vi n phí nên anh không yêu c u b iượ ồ ườ ề ệ ầ ồ
th ng gì khác và có đ n xin mi n truy c u trách nhi m hình s  đ i v i Nôngườ ơ ễ ứ ệ ự ố ớ
Văn P. 
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AnhTri u S khai: anh là ph c v  quán bia Huy Lùn, th y P đanh đánh anhệ ụ ụ ấ
Tr ngoài đ ng nên anh ch y ra xem và đ nh can ngăn thì b t ng  b  P dùng v tườ ạ ị ấ ờ ị ậ
gì đó đâm v  h ng anh trúng vào m n s n bên trái c a anh và anh đ c m iề ướ ạ ườ ủ ượ ọ
ng i đ a đi c p c u. Anh đã đ c gia đình P b i th ng ti n vi n phí nên anhườ ư ấ ứ ượ ồ ườ ề ệ
không yêu c u b i th ng gì khác. Anh t  ch i giám đ nh th ng tích và có đ nầ ồ ườ ừ ố ị ươ ơ
xin mi n truy c u trách nhi m hình s  đ i v i Nông Văn P.ễ ứ ệ ự ố ớ

Ngày 15/11/2018,  C  quan đi u tra Công an qu n B c T  Liêm đã raơ ề ậ ắ ừ
Quy t đ nh x  ph t hành chính đ i v i Hà Văn H v  hành vi xâm h i s c kh eế ị ử ạ ố ớ ề ạ ứ ỏ
ng i khác v i m c ph t 2.500.000 đ ng quy đ nh t i đi m e kho n 3 Đi u 5ườ ớ ứ ạ ồ ị ạ ể ả ề
Ngh  đ nh 167 năm 2013 c a Chính ph  quy đ nh v  vi c x  ph t hành chínhị ị ủ ủ ị ề ệ ử ạ
trong lĩnh v c an ninh tr t t .ự ậ ự

Đ i v i anh Kh ng Văn Tr: ngoài l i khai c a P th  hi n anh Tr dùngố ớ ươ ờ ủ ể ệ
chân tay không đánh P thì không có tài li u nào khác xác đ nh anh Kh ng Vănệ ị ươ
Tr có hành vi đánh Nông Văn P nên C  quan đi u tra không có căn c  x  lý.ơ ề ứ ử

T i b n Cáo tr ng s  248/CT-VKSBTL ngày 29/11/2018 Vi n ki m sátạ ả ạ ố ệ ể
nhân dân qu n B c T  Liêm đã quy t đ nh truy t  b  cáo Nông Văn P v  t i “Cậ ắ ừ ế ị ố ị ề ộ ố
ý gây th ng tích” theo đi m đ kho n 2 (thu c tr ng h p quy đ nh t i đi m aươ ể ả ộ ườ ợ ị ạ ể
kho n 1) Đi u 134 B  lu t hình s .ả ề ộ ậ ự

T i phiên toà: ạ
       Vi n ki m sát nhân dân qu n B c T  Liêm gi  nguyên quy t đ nh truy tệ ể ậ ắ ừ ữ ế ị ố
đã nêu trong b n Cáo tr ng ả ạ và đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng đi m đ kho n 2ề ị ộ ồ ử ụ ể ả
Đi u 134; đi m b, s kho n 1, 2 Đi u 51; Đi u 38 B  lu t hình s  năm 2015 xề ể ả ề ề ộ ậ ự ử
ph t b  cáo 24 – 30 tháng tù; t ch thu tiêu h y ạ ị ị ủ 01 (m t) con dao g p dài 18cm,ộ ấ
l i dao b ng s t màu tr ng có đ u nh n b n r ng 1,5cm dài 7cm có bám dínhưỡ ằ ắ ắ ầ ọ ả ộ
ch t màu đ , ph n chuôi dao b ng s t màu nâu đ  có hoa văn hình con h , ph nấ ỏ ầ ằ ắ ỏ ổ ầ
cu i c a chuôi dao là b t l a hình đ u h .ố ủ ậ ử ầ ổ

B  cáo th a nh n hành vi ph m t i nh  cáo tr ng truy t  và đ  ngh  H iị ừ ậ ạ ộ ư ạ ố ề ị ộ
đ ng xét x  xem xét gi m nh  hình ph t.ồ ử ả ẹ ạ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN: Ậ Ị Ủ
Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đã đ c ơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ ượ

tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư  

[1]  V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a Đi u tra viên, C  quan đi u traề ế ị ố ụ ủ ề ơ ề
Công an qu n B c T  Liêm, TP. Hà N i; Ki m sát viên, Vi n ki m sát nhân dânậ ắ ừ ộ ể ệ ể
qu n B c T  Liêm, TP. Hà N i: Trong quá trình đi u tra, truy t  đã th c hi nậ ắ ừ ộ ề ố ự ệ
đúng v  th m quy n, trình t , th  t c quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quáề ẩ ề ự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự
trình đi u tra và t i phiên tòa,ề ạ  b  cáo không có ý ki n ho c khi u n i v  hành vi,ị ế ặ ế ạ ề
quy t đ nh c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. Do đó, các hànhế ị ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ
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vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đãế ị ố ụ ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ
th c hi n đ u h p pháp.ự ệ ề ợ

[2] L i khai nh n c a b  cáo t i phiên tòa phù h p v i biên b n b t ng iờ ậ ủ ị ạ ợ ớ ả ắ ườ
ph m t i qu  tang, biên b n thu gi  v t ch ng, l i khai c a b  h i cùng các tàiạ ộ ả ả ữ ậ ứ ờ ủ ị ạ
li u, ch ng c  khác đã thu th p đ c có trong h  s  v  án. H i đ ng xét x  th yệ ứ ứ ậ ượ ồ ơ ụ ộ ồ ử ấ
có đ  căn c  đ  k t lu n:  ủ ứ ể ế ậ Kho ng 23 gi  ngày 3/9/2018, t i khu v c quán biaả ờ ạ ự
Huy Lùn thu c t  dân ph  X, ph ng N, qu n B c T  Liêm, TP. Hà N i, do cóộ ổ ố ườ ậ ắ ừ ộ
mâu thu n cá nhân v i Nông Văn P, anh Hà Văn H đã c m bóng đèn tuýp đu iẫ ớ ầ ổ
theo đ p vào đ u Nông Văn P  nên P đã c m dao (lo i dao g p dài kho ng 18cm,ậ ầ ầ ạ ấ ả
l i dao b ng s t màu tr ng có đ u nh n b n r ng 1,5cm dài 7cm, ph n chuôiưỡ ằ ắ ắ ầ ọ ả ộ ầ
dao b ng s t màu nâu đ  có hoa văn hình con h , ph n cu i c a chuôi dao là b tằ ắ ỏ ổ ầ ố ủ ậ
l a hình đ u h ) đâm ng c v  phía sau vào ng c anh Hà Văn H, gây th ngử ầ ổ ượ ề ự ươ
tích cho anh H v i t  l  th ng t t là 24 %.ớ ỷ ệ ươ ậ

Xu t phát t  mâu thu n trong sinh ho t, b  cáo có hành vi dùng ấ ừ ẫ ạ ị dao g pấ
dài kho ng 18cm, l i dao b ng s t màu tr ng có đ u nh n b n r ng 1,5cm dàiả ưỡ ằ ắ ắ ầ ọ ả ộ
7cm đ  đâm anh H,  theo h ng d n t i  ti u  m c 2.2 m c 2 Ngh  quy t  sể ướ ẫ ạ ể ụ ụ ị ế ố
02/2003/NQ-HĐTP ngày 17.4.2003 c a H i đ ng th m phán TAND t i cao thìủ ộ ồ ẩ ố
đây là “hung khí nguy hi m” nên hành vi c a b  cáo đã đ  y u t  c u thành t iể ủ ị ủ ế ố ấ ộ
“C  ý gây th ng tích” theo đi m đ kho n 2 (thu c tr ng h p quy đ nh t i đi mố ươ ể ả ộ ườ ợ ị ạ ể
a kho n 1) Đi u 134 B  lu t hình s . B n cáo tr ng c a Vi n ki m sát nhân dânả ề ộ ậ ự ả ạ ủ ệ ể
qu n B c T  Liêm truy t  đúng ng i, đúng t i, đúng pháp lu t.ậ ắ ừ ố ườ ộ ậ

[3] Đánh giá vai trò và tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình sế ặ ả ẹ ệ ự
c a b  cáo trong v  án: ủ ị ụ

Xét hành vi ph m t i c a b  cáo là nghiêm tr ng, tr c ti p xâm ph m đ nạ ộ ủ ị ọ ự ế ạ ế
s c kh e c a ng i khác đ c pháp lu t hình s  b o v ; nguy hi m cho xã h i;ứ ỏ ủ ườ ượ ậ ự ả ệ ể ộ
gây m t tr t t  tr  an xã h i và gây tâm lý b t bình trong qu n chúng nhân dânấ ậ ự ị ộ ấ ầ
nên c n áp d ng m t m c án t ng x ng đ i v i hành vi ph m t i mà b  cáo đãầ ụ ộ ứ ươ ứ ố ớ ạ ộ ị
gây ra. 

Tuy nhiên khi l ng hình cũng xem xét gi m nh  m t ph n hình ph t choượ ả ẹ ộ ầ ạ
b  cáo b i l  quá trình đi u tra và t i phiên tòa, b  cáo “có thái đ  khai báo thànhị ở ẽ ề ạ ị ộ
kh n, ăn năn h i c i”; b  cáo ch a có ti n án, ti n s  thu c tr ng h p ph m t iẩ ố ả ị ư ề ề ự ộ ườ ợ ạ ộ
l n đ u; gia đình b  cáo đã b i th ng thi t h i cho b  h i và b  h i có đ n xinầ ầ ị ồ ườ ệ ạ ị ạ ị ạ ơ
mi n truy c u trách nhi m hình s ; b  cáo là ng i dân t c Tày; Gia đình có hoànễ ứ ệ ự ị ườ ộ
c nh khó khăn; B  h i có l i m t ph nả ị ạ ỗ ộ ầ . Đây là nh ng tình ti t gi m nh  theo quyữ ế ả ẹ
đ nh t i đi m b, s kho n 1, kho n 2 Đi u 51 B  lu t hình s . ị ạ ể ả ả ề ộ ậ ự
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B  cáo không có tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s  quy đ nh t i kho nị ế ặ ệ ự ị ạ ả
1 Đi u 52 B  lu t hình s .ề ộ ậ ự

Xét tính ch t hành vi ph m t i, nhân thân b  cáo ấ ạ ộ ị H i đ ng xét x  th y c nộ ồ ử ấ ầ
áp d ng hình ph t tù có th i h n, cách ly b  cáo ra kh i đ i s ng xã h i m t th iụ ạ ờ ạ ị ỏ ờ ố ộ ộ ờ
gian m i đ  đi u ki n c i t o, giáo d c b  cáo và phòng ng a chung theo quyớ ủ ề ệ ả ạ ụ ị ừ
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

[4] V  dân s : B  h i không có yêu c u gì v  dân s  nên h i đ ng xét xề ự ị ạ ầ ề ự ộ ồ ử
không xem xét.

[5] V  v t ch ng: ề ậ ứ 01 (m t) con dao g p dài 18cm, l i dao b ng s t màuộ ấ ưỡ ằ ắ
tr ng có đ u nh n b n r ng 1,5cm dài 7cm có bám dính ch t màu đ , ph n chuôiắ ầ ọ ả ộ ấ ỏ ầ
dao b ng s t màu nâu đ  có hoa văn hình con h , ph n cu i c a chuôi dao là b tằ ắ ỏ ổ ầ ố ủ ậ
l a hình đ u h  là v t r  ti n, mau h ng nên t ch thu tiêu h y.ử ầ ổ ậ ẻ ề ỏ ị ủ

[6] B  cáo đ c quy n kháng cáo và ph i ch u án phí theo quy đ nh c aị ượ ề ả ị ị ủ
pháp lu t. B  h i đ c quy n kháng cáo.ậ ị ạ ượ ề

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị  

Tuyên b  b  cáo Nông Văn P ố ị ph m t i “C  ý gây th ng tích”ạ ộ ố ươ .
1. Áp d ng đi m đ kho n 2 Đi u 134; đi m b, s kho n 1, kho n 2 Đi u 51;ụ ể ả ề ể ả ả ề

Đi u 38 B  lu t hình s . ề ộ ậ ự
X  ph t b  cáo: Nông Văn P  30 (Ba m i)  ử ạ ị ươ tháng tù, th i h n tù tính tờ ạ ừ

ngày 03/9/2018. 
2. Áp d ng Đi u 47 B  lu t hình s  2015; kho n 2 Đi u 106; Đi u 135;ụ ề ộ ậ ự ả ề ề

kho n 2 Đi u 136; Đi u 331, Đi u 333 - B  lu t t  t ng hình s  2015; ả ề ề ề ộ ậ ố ụ ự kho n 1ả
Đi u 23 ề Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016  quyị ế ố
đ nh v  án phí và l  phí Tòa ánị ề ệ .

2.1. V  dân s : B  h i không yêu c u b i th ng dân s  nên không xét.ề ự ị ạ ầ ồ ườ ự
2.1. V  v t ch ng v  án: ề ậ ứ ụ
T ch thu tiêu h y 01 (m t) con dao g p dài 18cm, l i dao b ng s t màuị ủ ộ ấ ưỡ ằ ắ

tr ng có đ u nh n b n r ng 1,5cm dài 7cm có bám dính ch t màu đ , ph n chuôiắ ầ ọ ả ộ ấ ỏ ầ
dao b ng s t màu nâu đ  có hoa văn hình con h , ph n cu i c a chuôi dao là b tằ ắ ỏ ổ ầ ố ủ ậ
l a hình đ u h .ử ầ ổ

V t ch ng hi n đang l u gi  t i Chi c c thi hành án dân s  qu n B c Tậ ứ ệ ư ữ ạ ụ ự ậ ắ ừ
Liêm - TP. Hà N i theo Biên b n giao nh n v t ch ng s  62/19 ngày 30/11/2018ộ ả ậ ậ ứ ố
gi a Chi c c Thi hành án qu n B c T  Liêm – TP. Hà N i và Công an qu n B cữ ụ ậ ắ ừ ộ ậ ắ
T  Liêm – TP. Hà N i.ừ ộ

2.2. V  án phí: B  cáo ph i n p 200.000đ án phí hình s  s  th m.ề ị ả ộ ự ơ ẩ
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2.3. V  quy n kháng cáo: Án x  công khai s  th m, b  cáo có quy n khángề ề ử ơ ẩ ị ề
cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án; b  h i có quy n kháng cáo trong h nạ ể ừ ị ạ ề ạ
15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n án ho c b n án đ c niêm y t.ể ừ ậ ượ ả ặ ả ượ ế

N i nh n: ơ ậ
- B  cáo; ị
- B  h i;ị ạ
- Tr i giam Hà N i;ạ ộ
- VKSND Q. B cT  Liêm;ắ ừ
- VKSND TP. Hà N i;ộ
- TAND TP. Hà N i;ộ
- Công an Q.B c T  Liêm; ắ ừ
- Chi c c Thi hành án Q.B c T  Liêm;ụ ắ ừ
- Lưu H  s , Văn phòng.ồ ơ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

T ng Qu c Thanhố ố
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